CHUYÊN ĐỀ . PEPTIT - PROTEIN

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
	- Liên kết peptit được hình thành từ liên kết nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α –aminoaxit.

- Peptit ở thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao, dễ tan trong nước.

- Peptit có 2 đặc trưng là:

+ Phản ứng thủy phân (+ H2O)

  » Phản ứng biure (+ Cu(OH)2​)

  » Protein là những polipeptit cao phân tử

+ Protein tồn tại dưới 2 dạng điển hình là:

  » Dạng sợi

  » Dạng hình cầu

+ Protein có 2 phản ứng đặc trưng là

   » Phản ứng thủy phân

   » Phản ứng màu


II. BÀI TẬP ỨNG DỤNG
	Câu 1 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2011): Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
B. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α –amino axit 
được gọi là liên kết peptit

C. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α –amino axit.

D. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.


Suy luận và cách giải

- Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 
[image: image1.wmf]®

 loại A

- Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α – amoni axit được gọi là liên kết peptit 
[image: image2.wmf]®

 loại B

- Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α –amoni axit 
[image: image3.wmf]®

 loại C

- Protein dạng sợi hoàn toàn không tan trong nước

Chọn đáp án D.

	Câu 2  (Trích Đề thi TSĐH,  khối B - 2011): Trong quả gấc chín rất giàu hàm lượng:

A. VitaminA     

B. Ete của vitaminA   

C. β- caroten      

D. Este của vitaminA. 


Suy luận và cách giải

Trong quả gấc chín rất giàu hàm lượng β- caroten (sách giáo khoa).

Chọn đáp án C. 

	Câu 3 (Trích Đề thi TSĐH khối B-2011): Phát biểu không đúng là:
A. Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit.

B. Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.

C. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục 
nghìn đến vài chục triệu.

D. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ.


Suy luận và cách giải
Ta biết đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có công thức: 
NH2-CH2-CO-NH-CHCOOH

                          CH3
Chỉ có 1 liên kết peptit, vì vậy đáp án A sai tính chất. 

Chọn đáp án A.
	Câu 4 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2007): Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là:

A. Protit luôn là chất hữu cơ no



B. Protit luôn chứa chức hiđroxyl

C. Protit có khối lượng phân tử lớn hơn

D. Protit luôn chứa nitơ


Suy luận và cách giải

Điểm khác biệt giữa protit so với lipit và glucozơ là protit luôn chứa nitơ
Chọn đáp án D.
	Câu  5 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2009): Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là?

A. 2
B. 3
C.4
D. 1


Suy luận và cách giải

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là 4.
Chọn đáp án C.

	Câu 6 (Trích Đề thi TSCĐ, khối A - 2009): Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là?

A. 453
B. 382
C. 328
D. 479


Suy luận và cách giải
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Số mắt xích alanin là 
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Chọn đáp án B.
	Câu 7 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2013):Cho X là hexapeptit Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu.Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 amino axit , trong đó có 30 gam glyxin và 24,48 gam alanin . Giá trị của m là:

A. 73,4                     B. 77,6                    C. 83,2                       D. 87,4


Suy luận và cách giải

Gọi a là số mol của Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val 

Gọi b là số mol của Gly-Ala-Gly-Glu

n Gly = 2a + 2b= 30:75= 0,4

n Ala = 2a +b = 28,48 : 89 = 0,32

Ta có hệ phương trình :
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[image: image10.wmf]®

 m = 0,12 (89.2 + 75.2 + 117.2 – 5.18)  +  0,08 ( 75.2 + 89 +147 – 3.18) = 83,2

Chọn đáp án C.
III. BÀI TẬP TỰ GIẢI

Câu 1: Tripeptit là hợp chất: 

A. Mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.       


B. Có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.

C. Có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.

D. Có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.

Câu 2: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?

A. 3 chất
B. 5 chất
C. 6 chất
D. 8 chất.          
Câu 3: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?

A. H2N-CH2–CO–NH-CH2-CH2-COOH


B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH

C. H2N-CH2–CO–NH-CH(CH3)–CO–NH-CH2-COOH

D. H2N-CH(CH3)–CO-NH-CH2–CO–NH-CH(CH3)-COOH.

Câu 4: Từ glyxin (gly) và alanin (ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit?

A. 1 chất
B. 2 chất
C. 3 chất
D. 4 chất.   

Câu 5: Số đồng phân đipeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 1 phân tử alanin là:

A. 3 
B. 1 
C. 2 
D. 4

Câu 6: Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là:
A. 2 
B. 3 
C. 5 
D. 4
Câu 7: Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là:
A. 6 
B. 3 
C. 5 
D. 4

Câu 8: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là:

A. α-aminoaxit 
B. β-aminoaxit 
C. Axit cacboxylic 
D. Este

Câu 9: Protein phản ứng với Cu(OH)2/OH- tạo thành sản phẩm có màu đặc trưng là: 

A. Màu da cam
B. Màu tím
C. Màu vàng 
D. Màu đỏ

Câu 10: Protein phản ứng với HNO3 tạo thành sản phẩm có màu đặc trưng là: 

A. Màu da cam
B. Màu tím
C. Màu vàng 
D. Màu đỏ.

Câu 11: Tripeptit  phản  ứng với Cu(OH)2/OH- tạo thành sản phẩm có màu đặc trưng là: 

A. Màu da cam
B. Màu tím
C. Màu vàng 
D. Màu đỏ.

Câu 12: Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit:

A. Lipit
B. Protein
C. Xenlulozơ
D. Glucozơ.

Câu 13: Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch: glucozơ, glixerol, etanol, anbumin:

A. Dung dịch NaOH
B. Dung dịch HNO3

C. Dung dịch AgNO3
D. Cu(OH)2.
Câu 14: Khi thủy phân 500 gam protein A thu được 170 gam alanin. Nếu phân tử khối của A là 50000 đvC thì số mắt xích alanin trong phân tử của A là:

A. 190 
B. 191 
C. 192
 D. 193.

Câu 15: Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X), ngoài các 
[image: image11.wmf]a

- amino axit còn thu được các đipetit: Gly - ala; phe - val; ala - phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X:

A. Val–phe–gly–ala 
B. Ala–val–phe–gly

C. Gly–ala–val–phe 
D. Gly–ala–phe–val.

Câu 16: Lấy 14,6 gam một đipeptit tạo ra từ glixin và alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng:

A. 0,1 lít
B. 0,2 lít 
C. 0,3 lít 
D. 0,4 lít.

Câu 17: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là:

A. 328
B. 453
C. 479 
D. 382.

Câu 18: Tên gọi cho peptit sau: H2N–CH– CO – NH-CH2 – CO – NH–CH–COOH 

                                                      CH3                                            CH3
A. Alanylglyxylalanyl 
B. Glixylalanylglyxin
C. Glixylalanylglyxin       
D. Alanylglixylalanin

Câu 19: Nếu thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly–ala–gly–ala–gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? 

A. 4 
B. 2 
C. 3
D. 1.

Câu 20: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin và 1mol valin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit ala–gly; gly–ala và tripeptit gly–gly–val. Aminoaxit đầu N, amino axit đầu C ở pentapeptit A lần lượt là:

A. Gly, val
B. Ala, val 
C. Gly, gly 
D. Ala, gly.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Phân tử peptit mạch hở có số liên kết peptit bao giờ cũng nhiều hơn số 
gốc α-amino axit.

B. Phân tử peptit mạch hở tạo bởi n gốc α-amino axit có chứa (n – 1) liên kết peptit.

C. Các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành phức chất có màu tím 
đặc trưng.
D. Phân tử tripeptit có ba liên kết peptit.

Câu 22: Lấy 8,76 g một đipeptit tạo ra từ glyxin và alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng là:

A. 0,1 lít 
B. 0,06 lít 
C. 0,24 lít 
D. 0,12 lít
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